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LỜI NÓI ĐẦU

Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng 
của tiếng Hoa đổi với Việt Nam trong quá trình hợp 
tác kinh tế, chính trị và giao lưu văn hoá. Hiện nay 
với sô" lượng người nói tiếng Hoa lên tới 1,2 tỷ người 
trên  thê giới, tiếng Hoa đã và đang trở thành  một 
công cụ giao tiếp quan trọng trong tiến trình hội 
nhập kinh tê thê giới không thua kém tiếng Anh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo 
bạn đọc, chúng tôi biên soạn cuốn "Đe học nhanh  
t iến g  phô th ôn g  Trung Hoa" này với đầy đủ các 
tình huông theo chủ đề thực tế, gần gũi trong cuộc 
sông hàng ngày.

P h ầ n  n g ữ  â m  giới thiệu những kiến thức cơ 
bản vê ngữ âm, phát âm của người Hoa. Sau khi hiểu 
những kiến thức cơ bản, người học sẽ được hướng dẫn 
luyện tập phát âm theo đúng giọng của người bản địa.

P h ầ n  ngữ p h á p  giới thiệu qua về ngữ pháp 
tiếng Hoa, có so sánh với tiếng Việt đê người học dễ 
hiểu dễ nhớ.

P h ần  từ  vựng  và đ à m  thoai  giúp người học 
vận dụng ngữ âm và ngữ pháp đã học vào những tình 
huống cụ thể, nâng cao khả năng ngôn ngữ, giao tiếp 
của mình.
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Tất cả từ vựng và câu đàm thoại đều được phiên 
âm theo tiêu chuan của Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh, 
có dịch nghĩa tiếng Việt tương ứng. Như vậy người tự 
học cũng sẽ không cảm thấy bõ ngỡ khi giao tiêp trực 
tiếp với người bán địa.

Trong quá trình biên soạn, chắc không tránh 
khỏi thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý đê lần tái bản 
được hoàn thiện hơn.
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1. N C Ử Â M  i ề ị

CÁCH PHIÉN ÂM

- Trong tiếng phô thông nguyên âm chiêm đa sô: 
có thê không có phụ âm nhưng bắt buộc phải có 
nguyên âm. Một âm tiết có thể do một hoặc hai 
nguyên âm tạo thành.

- Phương án phiên âm chữ Hán là phương án 
chú âm và phiên âm tiếng phô thông, được Đại hội 
đại biêu nhân dân Trung Quôc phê chuan vào năm 
1958. Thực tê phương án chú âm rấ t ít được sử dụng, 
nên chúng tôi chỉ giói thiệu phương án phiên âm.

- Hướng dẫn phát âm trong phần này tuân theo 
tiêu chuan của Học viện ngôn ngủ Bắc Kinh, giúp 
người học không thấy bỡ ngỡ khi gặp người Trung 
Quôc.

- VỚI giọng đọc chuẩn, bạn còn có thê giao tiếp dễ 
dàng với các nước, khu vực khác nói tiêng phố thông 
như Singapore, Đài Loan,...

PHỤ ÂM

Phụ âm là bộ phận đứng đầu của âm tiết.

Trong tiêng phô thông có 21 phụ âm, bao gồm: b, 
p. m, f. d, t, n. 1. g. k. h. j, q, X, zh. ch, sh. 1’. z, c, s.
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Đặc diêm chính của phu ám là:

- Luồng hơi bị cản hoặc tắc ỏ mức độ nhất định 
tại cơ quan phát âm.

- Luồng hơi tương đôi mạnh

- Phần cơ của cơ quan phát âm tham gia kiểm 
soát luồng hơi tương đôi căng.

Phản loai theo vi trí p h á t  âm:

1. ÂM MÔI

(1) Âm hai môi: bpm

Am phát ra do hai môi trên và dưối tiếp xúc nhau 
(hai môi hoạt động).

(2) Âm môi ráng: f

Am phát ra do môi dưới và 1'ăng trên tiếp xúc vối 
nhau (môi dưới hoạt động).

2. Â M  Đ Ầ U  LƯỠI

ị  1) Âm đẩu lưỡi trước: ZCS

Am phát ra do đầu lưỡi tiếp xúc VỚI mặt sau cua 
1'ăng trên (dầu lưỡi hoạt dộng).

(2) Ảm dấu lưỡi giữa: d t n l

Am phát ra do đầu lưỡi tiếp xúc vối lợi trên (đầu 
lưỡi hoạt động).

(3) Ám đầu lưỡi sau: zh ch sh r
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